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STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

4. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

5. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

6. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

7. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

8. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

9. Sản xuất đường 1072

10. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

11. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

14. Sản xuất rượu vang 1102

15. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

16. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

17. Sản xuất sợi 1311

18. Sản xuất vải dệt thoi 1312

19. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

20. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

21. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

22. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NĂM SAO VIỆT BẮC 
NINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM SAO VIET BAC NINH COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM SAO VIET BAC NINH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0962976088
Email: nsvbacninh@5saoviet.com.vn

Fax:
Website:
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23. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

24. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

27. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

28. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

29. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

30. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

31. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

32. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

33. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

34. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Loại trừ: Sản xuất tơ và sợi nhân tạo và tổng hợp , Nghiền các 
sản phẩm plastic)

2023

35. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

36. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

37. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su 2219

38. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

39. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

40. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592
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41. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà 
ăn
- Sản xuất hộp và can để đựng thức ăn, ống và hộp gập lại 
được; - Sản xuất các chi tiết kim loại gia dụng như: Đồ dẹt: 
Đĩa nông lòng..., đồ nấu như: Nồi, ấm..., đồ ăn như: Bát, đĩa..., 
chảo, chảo rán và các đồ nấu không có điện để sử dụng trên 
bàn hoặc trong bếp, các thiết bị cầm tay nhỏ, miếng đệm làm 
sạch kim loại; - Sản xuất chậu tắm, chậu giặt và các đồ tương 
tự.
Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân 
vào đâu.
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc; - 
Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... - Sản xuất túi đựng nữ 
trang; - Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; - Sản 
xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể gập lại 
được; - Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; - Sản xuất 
các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như: Xoắn ốc, động cơ 
thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; - Sản xuất dây cáp kim 
loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương tự; - Sản xuất dây cáp 
kim loại cách điện hoặc không cách điện; - Sản xuất các chi 
tiết được làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, vải... - Sản 
xuất đinh hoặc ghim; - Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản 
phẩm không ren tương tự; - Sản xuất các sản phẩm đinh vít; - 
Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; - Sản 
xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như: Lò xo lá, lò xo xoắn ốc, lò 
xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; - Sản xuất xích, trừ xích dẫn 
năng lượng;

2599(Chính)

42. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

43. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

44. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

45. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

46. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

47. Sản xuất đồng hồ 2652

48. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

49. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

50. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

51. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

52. Sản xuất pin và ắc quy 2720

53. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

54. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732
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30.000.000.000 VNĐ

55. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

56. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

57. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

58. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

59. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

60. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NĂM SAO VIỆT
0105106130

Do: Thành phố Hà Nội Cấp ngày: 24/03/2023
Địa chỉ trụ sở chính: Số 123, ngõ 85 đường Tân Xuân,  Phường Xuân Đỉnh, Quận 

Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       027077003367
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6, Ngách 85/67 Đường Tân Xuân, Tổ dân phố Tân Xuân 5,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6, Ngách 85/67 Đường Tân Xuân, Tổ dân phố Tân Xuân 5,  Phường 
Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐÌNH UYÊN Nam

15/06/1977 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/12/2023 đến ngày 01/01/2024


